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BÁO CÁO 

Kết quả phòng, chống dịch bệnh động vật 

 năm 2023 và kế hoạch năm 2024 

  

 Thực hiện Công văn số 5473/UBND-KT ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 

các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, UBND huyện báo cáo như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, QUẢN LÝ ĐÀN VẬT NUÔI VÀ DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NĂM 2023  

  1. Tình hình chăn nuôi   

 1.1. Đặc điểm và tình hình chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi 

 Những năm gần đây, ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh phát 

triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. 

Đàn vật nuôi không ngừng tăng lên cả số lượng và chất lượng, tính đến thời điểm 

01/10/2023, tổng đàn trâu 4.225con, đàn bò 12.518 con, đàn lợn 65.240 con, 

đàn gia cầm 1.034.000 con. 

 Phương thức chăn nuôi đã và đang chuyển dần từ nhỏ lẻ, phân tán sang phát 

triển gia trại, trang trại quy mô lớn và vừa, liên kết, bao tiêu sản phẩm với doanh 

nghiệp theo hướng bền vững với những bước đột phá đáng ghi nhận: Có 102 

trang trại chăn nuôi lợn, 47 trang trại chăn nuôi gia cầm phân bổ tại các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. 

1.2. Nhận định về xu hướng tình hình chăn nuôi của địa phương  

Với xu hướng phát triển đàn vật nuôi như hiện nay, những năm tới số lượng 

đàn lợn và đàn gia cầm của huyện sẽ tăng lên do hiện nay có 06 dự án chăn nuôi 

quy mô lớn đang hoàn thiện các thủ tục để thực hiện trên địa bàn, các trang trại 

gia cầm phát triển ở các xã, thị trấn. 

2. Kết quả xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh   

2.1. Tình hình xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. 

Với sự quan tâm của các cấp các ngành từ tỉnh, sự tích cực chỉ đạo của 

UBND huyện, sự hỗ trợ về kỹ thuật của các trạm chuyên môn và vào cuộc của 

chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động người chăn nuôi công tác xây 

dựng vùng, trang trại an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần 

thúc đẩy phát triển chăn nuôi. 

 

 



 2.2. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp của địa phương  

 Một số nông hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ, tận dụng chưa áp dụng các biện 

pháp đảm bảo môi trường và an toàn dịch bệnh; Các trang trại chăn nuôi chưa 

đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, kiểm soát, xử lý môi trường, rất khó 

khăn trong quản lý dịch bệnh. 

Tỷ tệ tiêm phòng các loại vắc xin đạt tỷ lệ chưa cao, chưa đảm bảo yêu cầu 

bảo hộ cho đàn vật nuôi, nhận thức của một số người dân về công tác phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm còn hạn chế. 

Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang tiểm ẩn trong môi trường khó 

kiểm soát; một số xã, thị trấn địa bàn rộng rất khó khăn cho đội ngũ Thú y thực 

hiện nhiệm vụ.  

3. Tình hình dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023   

3.1. Đặc điểm tình hình dịch bệnh  

Ngày 06/4/2023 tại Khóm 5, thị trấn Bến Quan, trong lúc tiêm phòng vắc 

xin phòng bệnh Dại, 01 nhân viên thú y đã bị chó dại cắn, qua kết quả xét nghiệm 

của Chi cục Thú y vùng 3, con chó dương tính với bệnh Dại. 

Ngày 03/11/2023 dịch bệnh xảy ra trên đàn trâu của 09 hộ thôn Khe Cát và 

Xóm Mới, xã Vĩnh Khê với tổng số trâu bị bệnh 18 con.  

3.2. Nhận định tình hình dịch và dự báo tình hình trong các tháng trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán  

Với thời tiết mưa rét, dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sức 

khỏe của đàn vật nuôi, nếu không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn và 

tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin thì dịch bệnh rất dễ phát sinh đặc biệt hiện 

nay bệnh Dịch tả Châu Phi đã xảy ra tại huyện Triệu phong và thị xã Quảng Trị. 

II. CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN 

CẠN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN  

1.Kết quả tiêm phòng vắc xin (chi tiết tại Bảng 1 của Phụ lục) 

 2.Kết quả xử lý ổ dịch: 

 - Đối với bệnh Dại: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, trạm Chăn nuôi - Thú y trực tiếp đến thị trấn Bến Quan nắm bắt tình hình, 

triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống bệnh Dại. Ngày 21/4/2023, UBND 

huyện Vĩnh Linh ban hành Công văn số 596/UBND-NN về việc tăng cường các 

biện pháp phòng chống bệnh Dại chó, ngày 10/5/2023 ban hành Công văn số 

712/UBND-NN về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dại, thực hiện 

tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi. 

Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân quản lý chặt chẽ chó nuôi và chấp hành tốt công 

tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. Khi phát hiện trong thôn, xã, thị trấn có 



chó nghi mắc bệnh, phải báo ngay cho UBND xã, thị trấn và Trạm Chăn nuôi & 

Thú y huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện để kịp thời chỉ đạo. 

Giám sát chặt chẽ đàn chó trước, trong và sau thời gian tiêm phòng. Chủ 

động bố trí nguồn kinh phí địa phương, huy động lực lượng tổ chức tiêm phòng 

dại cho đàn chó; tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia 

cầm vụ Xuân và vụ Thu đạt kết quả tốt, thực hiện tiêu độc khử trùng. Chịu trách 

nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về kết quả tiêm phòng của địa phương. 

 Đối với UBND thị trấn Bến Quan: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, 

quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh Dại theo Quyết định số 747/QĐ-

UBND ngày 9/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống 

bệnh dại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030; rà soát số lượng đàn 

chó nuôi, khẩn trương tiêm phòng cho đàn chó chưa được tiêm phòng đạt tỷ lệ 

tiêm phòng 100%. Chỉ đạo Trạm Y tế thường xuyên thông tin tuyên truyền để Nhân 

dân nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiêm phòng, chủ động khai báo các trường 

hợp bị chó cắn và thực hiện các biện pháp phòng tránh. 

 - Đối với dịch bệnh trên đàn trâu, bò: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và 

Thú y, UBND và cán bộ thú y xã Vĩnh Khê trực tiếp đến các hộ kiểm tra tình hình, 

qua kiểm tra và thông tin từ các hộ có trâu bị bệnh, đàn trâu bị bệnh từ ngày 

25/10/2023, chưa tiêm phòng vắc xin lở mồm  long  móng vụ Thu năm 2023, trâu 

chăn thả chung với đàn trâu khác của xã Thái Thủy, tỉnh Quảng Bình (giáp ranh 

với xã Vĩnh Khê), từ các biểu hiện triệu chứng bệnh, nhận định đàn trâu có biểu 

hiện lâm sàng của bệnh Lở mồm long móng đồng thời đã triển khai các biện pháp 

phòng, chống và tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò 

khỏe mạnh ở xã Vĩnh Khê. 

 3. Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục 

- Dịch bệnh đang tiềm ẩn trong môi trường, chưa kiểm soát triệt để việc mua 

bán gia súc, gia cầm trên địa bàn; Một số địa phương địa bàn rộng, chỉ một Nhân 

viên thú y phụ trách gặp rất nhiều khó khăn trong phòng chống dịch bệnh, kiểm 

tra, giám sát, thống kê, báo cáo. 

- Sự chỉ đạo của một số địa phương chưa quyết liệt nên công tác tiêm phòng, 

phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi chưa đạt hiệu quả cao. 

- Nhận thức của người chăn nuôi còn hạn chế, chăn nuôi chưa đảm bảo điều 

kiện an toàn dịch bệnh và đảm bảo môi trường. 

- Phụ cấp của Nhân viên thú y thấp nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực 

hiện nhiệm vụ. 

  4. Kinh phí của địa phương đã được chi cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh năm 2023. 

 Tổng kinh phí các địa phương bố trí thực hiện tiêm phòng và tiêu độc khử 

trùng 88.990.000 đồng (chi tiết tại Bảng 2 của Phụ lục). 



 

  III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2024  

 - Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp 

tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi, cung ứng đầy đủ và kịp thời hóa chất khử trùng môi trường. 

Phối hợp với địa phương phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

 - Kính đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi 

theo quy định. 

 - Kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nâng phụ cấp cho Nhân viên thú 

y, khuyến nông viên. 

 Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi các 

tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

             CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 
   Thái Văn Thành 

 



Bảng 1: Bảng tổng hợp số liệu tổng đàn và kết quả tiêm phòng vắc xin năm 2023  
 

TT Đơn vị 

Tụ huyết trùng 

 trâu bò (Liều) 

Lở mồm long móng  

trâu bò (Liều) 

Viêm da nổi cục 

trâu bò (Liều) 
Vắc xin kép lợn (Liều) Dại chó (Liều) Gia Cầm (con) 

Tổng 

đàn  

Thực 

hiện  

Tỷ 

lệ 
% 

Tổng 

đàn  

Vụ 

Xuân 

Vụ 

Thu 

Tỷ 

lệ 
% 

Tổng 

đàn  

Thực 

hiện  

Tỷ lệ 

% 

Tổng 

đàn 

Thực 

hiện  

Trang 

trại 

Tỷ lệ 

% 

Tổng 

đàn  

Thực 

hiện  

Tỷ lệ 

% 

Tổng 

đàn  

Thực 

hiện  

Trang 

trại 

Tỷ lệ 

% 

1 TT Cửa Tùng     600  200 33,3     600  200   16,7     600  200 33,3 2.630   1.800 68,4    645  610 94,6 16.350   11.000 67,3 

2 TT Bến Quan     175  100 57,1     175  100 100 57,1     175  150 85,7 553   300 54,2    560  480 85,7 59.500   41.000 68,9 

3 TT Hồ Xá     184  100 54,3     184  150   40,8     184  150 81,5 1.454   1.156 79,5    694  500 72,0 18.605   14.000 75,2 

4 Xã Trung Nam     895  510 57,0     895  600 600 67,0     895  600 67,0 9.608   6.500 67,7    487  400 82,1 53.250   39.500 74,2 

5 Xã Vĩnh Tú     771  650 84,3     771  700   45,4     771  700 90,8 1.545   1.000 64,7    376  360 95,7 15.000   10.000 66,7 

6 Xã Vĩnh Chấp     779  490 62,9     779  500 300 51,3     779  400 51,3 6.720   4.500 67,0    320  300 93,8 51.350   35.000 68,2 

7 Xã Vĩnh Hà     161  100 62,1     161  150 150 93,2     161  150 93,2 13.242   13.000 98,2    450  150 33,3 23.906   15.000 62,7 

8 Xã Vĩnh Long     772  400 51,8     772  550 550 71,2     772  550 71,2 4.426   3.000 67,8    767  600 78,2 71.084   40.000 56,3 

9 Xã Vĩnh Thái     490  150 30,6     490  300   30,6     490  250 51,0 2.940   2.000 68,0    210  150 71,4 19.700   10.000 50,8 

10 Xã Vĩnh Giang     495  400 80,8     495  400 450 85,9     495  850 171,7 2.550   1.750 68,6    445  370 83,1 36.450 10000 20.000 82,3 

11 Xã Kim Thạch  1.183  500 42,3  1.183  800   33,8  1.183  1000 84,5 810   500 61,7    725  700 96,6 49.000   40.000 81,6 

12 Xã Vĩnh Hòa     490  350 71,4     490  450 250 71,4     490  450 91,8 3.240   2.300 71,0    520  520 100,0 68.020 81000 40.000 177,9 

13 Xã Vĩnh Thủy  1.095  540 49,3  1.095  700 400 50,2  1.095  700 63,9 1.930   1.300 67,4    700  620 88,6 27.000   15.500 57,4 

14 Xã Vĩnh Lâm     355  300 84,5     355  350 300 91,5     355  300 84,5 1.850   4.700 254,1    450  420 93,3 13.700 12.000 11.700 173,0 

15 Xã Vĩnh Sơn     736  300 40,8     736  600 400 67,9     736  350 47,6 4.734   3.300 69,7    665  410 61,7 39.000   20.000 51,3 

16 Xã Hiền Thành  1.183  700 59,2  1.183  800 900 71,9  1.183  800 67,6 2.136 100 1.360 68,4    549  470 85,6 39.827   36.500 91,6 

17 Xã Vĩnh Khê     420  200 47,6     420  450 175 74,4     420  450 107,1 310 100   32,3    330  100 30,3 5.100   3.000 58,8 

18 Xã Vĩnh Ô 643 320 50 643 500 500 77,8 643 500 78 135     0 238 100 42 1.154     0,0 

  Trạm bán                       2.700                   

Cộng 11.427 6.310 55 11.427 8.300 5.075 58,5 11.427 8.550 75 60.813 3.200 97.000 165 9.131 7.260 80 607.996 103.000 850.000 75,8 



 

Bảng 2: Bảng tổng hợp kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 

TT  Tên xã  

Tổng kinh phí 

theo kế hoạch 

(triệu đồng) 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 

Mua vắc xin 

........... 

Mua vắc xin 

............... 

Mua vắc xin 

........... 

Công tiêm phòng 

(trâu bò) 

(đ) 

Tiêu độc 

khử trùng 

Vật tư hóa 

chất… 

….. 

1  Thị trấn Hồ Xá 5.100.000 
   5.100.000    

2  Hiền Thành 15.340.000 
   15.340.000    

3  Vĩnh Hòa 6.300.000 
   6.300.000    

4  Trung Nam 13.000.000 
   13.000.000    

5 Vĩnh Lâm 2.800.000 
   2.800.000    

6 Vĩnh Sơn 13.300.000 
   13.300.000    

7 Cửa Tùng 7.350.000 
   3.450.000 3.900.000   

8 Vĩnh Lâm 2.800.000 
   2.800.000    

9 Vĩnh Long 5.500.000 
   5.500.000    

10 Vĩnh Giang 4.500.000 
   4.500.000    

11 Vĩnh Chấp 8.000.000 
   8.000.000    

12 Bến Quan 5.000.000 
   5.000.000    

 Tổng 88.990.000 
   

85.090.000 3.900.000 
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